
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 -8:55); Tiết 3 (9:10 -10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:45)
Buổi chiều: Tiết 6 ( 13:30 - 14:20); Tiết 7 ( 14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 ( 16:10 - 17:00)

STT Mã MH Tên môn học
Số tín 

chỉ
Tổng 
số tiết

Nhóm 
học

Thứ
Tiết 
BĐ

Số 
tiết

Họ và tên Giảng viên
Mã 

phòng
Tên phòng

Ngày bắt 
đầu

Ngày kết 
thúc

1 2ENG22467
VĂN HỌC MỸ (3)
Multi-Ethnic Literature in The US

3 45 TA110 3 2 4 Nguyễn Thị Bích Thủy LEW404 Paul a Samuelson 23/01/2024 07/05/2024

2 2ENG3225
NGỮ NGHĨA HỌC (2)
Semantics

2 30 TA111 6 6 4 Phan Thị Lan Anh LEW405
Earle Raymond Hedrick 

Hall
26/01/2024 05/04/2024

1 2LAN1437
TIẾNG PHÁP 4 (3)
French 4

3 45 TA16 5 2 4 Đoàn Mỹ Linh Chi LEW404 Paul a Samuelson 25/01/2024 5/9/2024

2 2LAN21433
TIẾNG TRUNG QUỐC 4 (3)
Chinese 4

3 45 TA17 6 2 4 Lưu Hớn Vũ LEW404 Paul a Samuelson 26/01/2024 03/05/2024

3 2BAS0010
GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG VÀ PHỔ THÔNG 
(3)
General and Universal Education

3 45 TA102 2 2 4 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh LEW405
Earle Raymond Hedrick 

Hall
22/01/2024 29/04/2024

4 2ENG4336
CÔNG NGHỆ TRONG GIẢNG DẠY (3)
Technology in Language Teaching

3 45 TA104 3 6 4 Phạm Thị Trúc Phương LEW404 Paul a Samuelson 23/01/2024 5/7/2024

5 2BAS2012
TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC (3)
Psychology in Education

3 45 TA106 4 6 4 Nguyễn Nhật Quang FLE303 Robert Lefkowitz Hall 24/01/2024 08/05/2024

6 2ENG2301
LÝ THUYẾT GIẢNG DẠY TIẾNG ANH (3)
Theories of Teaching English

3 45 TA108 5 6 4 Nguyễn Thị Bích Hân FLE301 Joseph Murray 25/01/2024 5/9/2024

7 2LAN11460
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NHÂN SỰ (3)
English in Human Resources

3 45 TA103 2 2 4 Bùi Thị Ngọc Thu LEW504 Aristotle Hall 22/01/2024 29/04/2024

8 2LAN11459
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH (3)
English in Tourism

3 45 TA105 7 2 4 Trần Thị Bích Hồng LEW505 Conference Hall 1/27/2024 5/11/2024

9 2ENG12302
NHẬP MÔN BIÊN PHIÊN DỊCH (3)
Introduction to Translation and Interpretation

3 45 TA107 4 6 4 Nguyễn Hoàn Vũ FLE401 Robert Solow Hall 24/01/2024 08/05/2024

10 2LAN1458
TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI (3)
English in Commerce

3 45 TA109 5 6 4 Vy Hà Minh Ngọc LEW504 Aristotle Hall 25/01/2024 5/9/2024
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1 2ENG22467
VĂN HỌC MỸ (3)
Multi-Ethnic Literature in The US

3 45 TA110 3 2 4 Nguyễn Thị Bích Thủy LEW404 Paul a Samuelson 23/01/2024 07/05/2024

2 2ENG3225
NGỮ NGHĨA HỌC (2)
Semantics

2 30 TA111 6 6 4 Phan Thị Lan Anh LEW405
Earle Raymond Hedrick 

Hall
26/01/2024 4/5/2024

2LAN1437
TIẾNG PHÁP 4 (3)
French 4

3 45 TA16 5 2 4 Đoàn Mỹ Linh Chi LEW404 Paul a Samuelson 25/01/2024 5/9/2024

2LAN21433
TIẾNG TRUNG QUỐC 4 (3)
Chinese 4

3 45 TA17 6 2 4 Lưu Hớn Vũ LEW404 Paul a Samuelson 26/01/2024 03/05/2024

3 2BAS0010
GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG VÀ PHỔ THÔNG 
(3)

3 45 TA102 2 2 4 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh LEW405
Earle Raymond Hedrick 

Hall
22/01/2024 29/04/2024

4 2ENG4336
CÔNG NGHỆ TRONG GIẢNG DẠY (3)
Technology in Language Teaching

3 45 TA104 3 6 4 Phạm Thị Trúc Phương LEW404 Paul a Samuelson 23/01/2024 45419

5 2BAS2012
TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC (3)
Psychology in Education

3 45 TA106 4 6 4 Nguyễn Nhật Quang FLE303 Robert Lefkowitz Hall 24/01/2024 08/05/2024

6 2ENG2301
LÝ THUYẾT GIẢNG DẠY TIẾNG ANH (3)
Theories of Teaching English

3 45 TA108 5 6 4 Nguyễn Thị Bích Hân FLE301 Joseph Murray 25/01/2024 5/9/2024

7 2LAN11460
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NHÂN SỰ (3)
English in Human Resources

3 45 TA103 2 2 4 Bùi Thị Ngọc Thu LEW504 Aristotle Hall 22/01/2024 29/04/2024

8 2LAN11459
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH (3)
English in Tourism

3 45 TA105 7 2 4 Trần Thị Bích Hồng LEW505 Conference Hall 1/27/2024 5/11/2024

9 2ENG12302
NHẬP MÔN BIÊN PHIÊN DỊCH (3)
Introduction to Translation and Interpretation

3 60 TA107 4 6 4 Nguyễn Hoàn Vũ FLE401 Robert Solow Hall 24/01/2024 08/05/2024

10 2LAN1458
TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI (3)
English in Commerce

3 45 TA109 5 6 4 Vy Hà Minh Ngọc LEW504 Aristotle Hall 25/01/2024 5/9/2024

TPHCM, ngày 06 tháng 01 năm 2024

Ngành Ngôn ngữ Anh

Tự chọn:

Tự chọn

21DTA1

Tự chọn chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

Tự chọn chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

                PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU

Tự chọn chuyên ngành Tiếng Anh giảng dạy

Tự chọn chuyên ngành Tiếng Anh giảng dạy

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024, KHOA NGOẠI NGỮ (KHÓA 14: 2021-2025)

1. Thời gian học: Từ ngày 22/01/2024 - 10/5/2024
2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 25/5/2024 - 30/6/2024

21DTA2

3. Giờ học:

4. Cơ sở: Lewis (8C Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM)
                Fleming (16 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM)
                Đông A (18 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM)
                Eliot (9 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, Tp Thủ Đức, TPHCM)


